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I Đại học chính quy
a Chương trình chuẩn
1 Ngành Toán-Tin ứng dụng 2011-2015 133 98 0 3 61
2 Ngành Toán học 2011-2015 140 71 0 14 51

3 Ngành Toán-Cơ
2011-2015 Khóa cũ tốt 

nghiệp
6

0 1 4

4 Ngành Vật lý
2011-2015 Khóa cũ tốt 

nghiệp
11

0 0 10
5 Ngành Công nghệ hạt nhân 2011-2015 31 23 1 5 10
6 Ngành Khoa học vật liệu 2011-2015 36 22 0 4 17
7 Ngành Hóa học 2011-2015 43 33 0 4 24
8 Ngành Công nghệ hóa học 2011-2015 84 71 0 7 50
9 Ngành Hóa dược 2011-2015 51 39 0 8 28

10 Ngành Sinh học
2011-2015 Khóa cũ tốt 

nghiệp
8

0 0 8
11 Ngành Công nghệ sinh học 2011-2015 120 92 2 24 59
12 Ngành Địa lý 2011-2015 40 26 0 7 19
13 Ngành Địa chính 2011-2015 72 68 0 21 47
14 Ngành ĐKT-ĐMT 2011-2015 45 31 0 0 25
16 Ngành QLTNTN 2011-2015 66 50 0 11 34
17 Ngành Công nghệ môi trường 2011-2015 65 53 0 11 36
18 Ngành Khoa học môi trường 2011-2015 106 100 2 28 66
19 Ngành Khí tượng học 2011-2015 30 23 1 7 15
20 Ngành Hải dương học 2011-2015 11 5 0 0 5
21 Ngành Khí thủy văn học 2011-2015 24 18 0 6 12
b Chương trình CNKHTN 2011-2015

1 Ngành Toán học 2011-2015 12 5 1 4
2 Ngành Vậy lý 2011-2015 13 7 1 6 1
3 Ngành Hóa học 2011-2015 17 25 5 17 3
4 Ngành Sinh học 2011-2015 23 19 2 15 2

c Chương trình Tiên tiến 2011-2015

1 Ngành Hóa học 2011-2015 29 27 0 2 25
2 Ngành Khoa học môi trường 2011-2015 39 34 2 17 15
3 Ngành Toán học 2011-2015 21 14 0 2 12

d Chương trình Quốc tế 2011-2015

1 Ngành Địa chất 2011-2015 36 24 0 7 17
2 Ngàng Sinh học 2011-2015 70 44 0 8 36
3 Ngành Vật lý 2011-2015 36 17 0 3 14

e Chương trình Chất lượng cao 2011-2015
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1 Ngành Khoa học môi trường 2011-2015 10 6 0 4 2

2 Ngành Hải dương học
2011-2015 Khóa cũ tốt 

nghiệp
1

0 1 0
3 Ngành Khí tượng học 2011-2015 5 2 1 1 0

Tổng khóa 2011-2015 1403 1073 18 248 708 85%
Tổng khóa 2012-2016 1410
Tổng khóa 2013-2017 1516
Tổng khóa 2014-2018 1079
Tổng khóa 2015-2019 964

II Sau đại học
1 Thạc sĩ 90%
a Chương trình đại trà

Bậc thạc sĩ
… Ngành Toán học 2013-2015 41 95

Ngành Cơ học 2013-2015 5 7
Ngành Vật lý 2013-2015 28 90
Ngành Hóa học 2013-2015 60 107
Ngành Sinh học 2013-2015 72 54
Ngành Địa lý tự nhiên 2013-2015 14 3
Ngành Quản lý tài nguyên và môi 

trường
2013-2015

27
10

Ngành Quản lý đất đai 2013-2015 54 41
Ngành Địa chất 2013-2015 31 14
Ngành Khí tượng 2013-2015 11 7
Ngành Thủy văn 2013-2015 13 4
Ngành Hải dương học 2013-2015 3 1
Ngành Khoa học môi trường 2013-2015 56 83
Ngành Công nghệ Kĩ thuật môi 

trường
2013-2015

16
10

Ngành Môi trường và Phát triển 

bền vững
2013-2015

5

Bậc tiến sĩ 2013-2015

Ngành Toán học 2013-2015 6 11
Ngành Cơ học 2013-2015 3 2
Ngành Vật lý 2013-2015 11 8
Ngành Hóa học 2013-2015 8 10
Ngành Sinh học 2013-2015 12 9
Ngành Địa lý tự nhiên 2013-2015 1 3

Chưa Tốt nghiệp

Không xếp loại
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Ngành Quản lý tài nguyên và môi 

trường
2013-2015

7
2

Ngành Địa chất 2013-2015 4 3
Ngành Khí tượng 2013-2015 1 2
Ngành Thủy văn 2013-2015 0 1
Ngành Hải dương học 2013-2015 0 0
Ngành Khoa học môi trường 2013-2015 9 6
Ngành Môi trường và Phát triển 

bền vững
2013-2015

2
0

PGS.TS. Nguyễn Văn Nội

Hà Nội, ngày … tháng … năm 2016
HIỆU TRƯỞNG




